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1 ST057 Nguyễn Đình Đảo 25/07/1990 Kinh

xã Trà Sơn, huyện 

Trà Bồng,  tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Trung, xã Trà Sơn, 

huyện Trà Bồng,  tỉnh 

Quảng Ngãi

Tiểu học Thể dục 04 60 60 59 59

2 ST141 Võ Thị Thúy Phương 28/05/1995 kinh

xã Bình Tân Phú,  

huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

xã Bình Tân Phú,  huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

THCS Hóa học Con BB 08 47,25 5 52,25 47 5 52

3 ST151 Đặng Tiến Khả 03/08/1998 Kinh

xã Long Hiệp, huyện 

Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi

xã Long Hiệp, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi

THCS Địa lý 09 61,25 61,25 60,8 60,8

4 ST166 Lê Thị Trà My 14/05/1994 Kinh

xã Thủy Vân, huyện 

Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

xã Thanh An, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi

THCS Lịch sử 09 24 24 24 24

5 ST172 Trần Văn An 05/05/1993 Kinh

xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

THCS Thể dục Con BB 10 27,25 5 32,25 27 5 32

6 ST181 Lê Tấn Mỹ 16/10/1989 Kinh

xã Sơn Thành, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi

xã Sơn Thành, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi

THCS Thể dục 10 42 42 41 41

7 ST186 Bồ Đức Tiên 16/05/1988 Kinh

xã Tịnh Hiệp, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh 

Hiệp, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

THCS Thể dục 10 43,25 43,25 42 42

8 ST192 Nguyễn Phúc An 10/04/1998 Kinh

Xã Nghĩa Dũng, TP 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

TDP Liên Hiệp 2A, 

P.Trương Quang Trọng, 

TP. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

THCS Anh văn 11 49,37 49,37 49,5 49,5

9 ST200 Phạm Thị Xuân Nhựt 01/10/1995 Kinh
Bình Tân Phú, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Tân Phú, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
THCS Anh văn 11 49,75 49,75 49,5 49,5
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